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Bài 29: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT

I. Quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
1. Con đường hấp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ:
Nước và muối khoáng được hấp thụ vào rễ nhờ lông hút, qua các tế bào ở phần thịt vỏ, đi vào mạch gỗ của rễ.
2. Vận chuyển các chất dinh dưỡng trong mạch gỗ và mạch rây:
+ Mạch gỗ: vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá (dòng đi lên).
+ Mạch rây: vận chuyển các chất hữu cơ do lá tổng hợp đến các cơ quan (dòng đi xuống).
3. Vai trò của quá trình thoát hơi nước ở lá cây:
· Tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây
· Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá
· Giúp khí carbon dioxide đi vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp và giải phóng khí oxygen ra ngoài môi trường.
4. Hoạt động dóng mở khí khổng:
Quá trình thoát hơi nước ở lá được điều chỉnh nhờ hoạt động đóng, mở của khí khổng.

II. Một số yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
· Ánh sáng
· Nhiệt độ
· Độ ẩm
· Độ tơi xốp của đất
· Hàm lượng khoáng
· Độ ph của đất

III. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật vào thực tiễn
Tưới nước và bón phân đúng nhu cầu, đúng thời điểm, đúng hàm lượng và đúng cách 
·  Giúp nâng cao năng suất cây trồng, bảo vệ môi trường tự nhiên và sức khoẻ con người.
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